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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần:
- Tên học phần: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH 

- Mã số học phần: TQGDQP.002

- Số tín chỉ: 02

   Số giờ tín chỉ: 30 (trong đó:  lý thuyết: 26 , thực hành: 0, thảo luận: 4)
- Ngành học: Sinh viên Đại học, Cao đẳng
- Loại học phần: Bắt buộc

- Bộ môn phụ trách: Giáo dục Quốc phòng

Giảng viên phụ trách chính: Lê Thị Hiếu

Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Dương Thế Công, Lê Trọng Đình Văn
2. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong học phần Đường lối quân sự của Đảng (GDQP1)
3. Mục tiêu của học phần:
- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; việc lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam;; những vấn đề cơ bản về nhiệm vụ QP – AN như: công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia; công tác bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, an ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.

- Về kỹ năng: Sau khi học xong học phần sinh viên phải nắm được những kiến thức cơ bản về công tác Quốc phòng an ninh, luôn cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “diễn biến hòa bình” BLLĐ và sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, nắm bắt được các chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia.

- Thái độ và mục tiêu khác: Sau khi học xong học phần sinh viên xác định được trách nhiệm, có thái độ đúng đắn trong học tập môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh để từ đó tích cực tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
4. Chuẩn đầu ra học phần: 

	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR1
	Có kiến thức cơ bản về âm mưu, thủ đoạn  trong  của địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ cũng như lợi dụng dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam 

	CĐR2
	Có kiến thức cơ bản về các quan điểm xây dựng lực lượng  Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, Động viên công nghiệp quốc phòng; quan điểm chỉ đạo của Đảng trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới. 

	CĐR3
	Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phong trào xây dựng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

	CĐR4
	Hiếu biết cơ bản về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cũng như các mối đe dọa về an ninh phi truyền thống  ở nước ta hiện nay.

	
	Về kỹ năng

	CĐR5
	Vận dụng các kiến thức đã học để xử lý những tình huống, âm mưu thủ đoạn của kẻ thù

	CĐR6
	Biết vận dụng lý thuyết và thực tiễn  hợp lý, đạt hiệu quả cao. 

	CĐR7
	Có phương pháp tự học, tự nhiên cứu trong việc cập nhật kiến thức mới nội dung chương trình môn học

	
	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CĐR8
	Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ

	CĐR9
	Hiểu biết về âm mưu thủ đoạn thâm độc của kẻ thù để từ đó xây dựng bản lĩnh vững vàng, có tinh thần trách nhiệm với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.


5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác Quốc phòng an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới như: Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; quốc phòng; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia; những vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; an ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.
6. Nội dung chi tiết học phần

	

NỘI DUNG

	BÀI 1: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

	1.1. Chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội.

	1.1.1 Khái niệm

	1.1.2 Sự hình thành và phát triển của chiến lược “diễn biến hòa bình”

	1.1.3 Bạo loạn lật đổ

	1.2. Chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

	1.2.1 Âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với cách mạng Việt Nam.

	1.2.2  Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

	1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và phương châm phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của Đảng, Nhà nước ta.

1.3.1 Mục tiêu

1.3.2 Nhiệm vụ

1.3.3 Quan điểm

1.3.4 Phương châm tiến hành

1.4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay.

 1.4.1 Đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực xã hội, giữ vững định    hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế

1.4.2 Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ.

 1.4.3 Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân

1.4.4 Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt

1.4.5 Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh

1.4.6 Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch
1.4.7 Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động

	BÀI 2:  XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

	2.1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ 

	2.1.1 Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

2.1.2 Nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
2.1.3 Một số biện pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay.

	2.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên

2.2.1 Khái niệm, vị trí vai trò, những quan điểm nguyên tắc

2.2.2 Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên

2.2.3 Nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên

2.2.4 Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên

	2.3. Động viên công nghiệp quốc phòng

2.3.1 Khái niệm, nguyên tắc, yêu cầu động viên công nghiệp quốc phòng

2.3.2 Một số nội dung động viên công nghiệp quốc phòng
2.3.3 Thực hành động viên công nghiệp quốc phòng
2.3.4 Một số biện pháp chính thực hiện động viên công nghiệp quốc phòng.

	BÀI 3: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO, BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

	3.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia
 3.1.1 Chủ quyền biển, đảo quốc gia

3.1.2 Nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia

	3.2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia
3.2.1 Biên giới quốc gia
3.2.2 Nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia

	3.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia 

	3.3.1 Quan điểm

	3.3.2 Trách nhiệm của công dân và sinh viên trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia.

	BÀI 4: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

	4.1 Một số vấn đề cơ bản về dân tộc

4.1.1 Một số vấn đề chung về dân tộc

4.1.2 Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam và quan điểm chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay       

	4.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

4.2.1 Một số vấn đề chung về tôn giáo
4.2.2 Nguồn gốc của tôn giáo
4.2.3 Tình hình tôn giáo trên thế giới và quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin  về giải pháp vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.
4.2.4 Tình hình tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

	4.3. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.
4.3.1 Âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

4.3.2 Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.
4.3.3 Giải pháp đấu tranh phòng, chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

	BÀI 5: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

	5.1 Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
5.1.1 Các khái niệm cơ bản
5.1.2 Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

	5.2. Tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
5.2.1 Một số nét về tình hình an ninh quốc gia
5.2.2 Tình hình trật tự an toàn xã hội

	5.3 Dự báo tình hình an ninh quốc gia
5.3.1 Tình hình quốc tế trong thời gian tới sẽ phức tạp hơn
5.3.2 Tình hình khu vực Đông Nam Á vẫn nhiều tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định
5.3.3 Những thuận lợi và khó khăn trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.

	5.4 Đối tác và đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH

	5.5 Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

	5.6. Vài trò, trách nhiệm của học sinh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

BÀI 6: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI

6.1 Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm

6.1.1  Khái niệm phòng chống tội phạm
6.1.2 Nội dung nhiệm vụ hoạt động phòng chống tội phạm

6.1.3 Chủ thể và những nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm

6.1.4 Phân loại các biện pháp phòng ngừa tội phạ
6.1.5 Phòng chống tội phạm trong nhà trường

6.2 Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

6.2.1  Khái niệm, mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội và đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội

6.2.2 Chủ trương, quan điểm và các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội

6.2.3 Các loại tệ nạn xã hội phổ biến và phương pháp phòng chống
6.2.4 Trách nhiệm của nhà trường và học sinh trong phòng chống tệ nạn xã hội

BÀI 7:  XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
7.1 Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

7.1.1 Quan điểm về quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

7.1.2 Nhận thức về phong trào toàn dân về bảo vệ an ninh.

7.2 Nội dung, phướng pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
7.2.1 Nội dung cơ bản của công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

7.2.2 Phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quố
7.3 Trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

BÀI 8: AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG CÁC ĐE DỌA AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG Ở VIỆT NAM
8.1 Các khái niệm cơ bản

8.1.1  Khái niệm an ninh  truyền thống

8.1.2 Khái niệm an ninh phi truyền thống
8.2 Những thách thức và đe dọa an ninh phi truyền thống
8.2.1 Làm suy yếu sức mạnh quốc phòng của đât nước

8.2.2 Gây mất ổn định quốc gia

8.2.3 Hình thành những nguy cơ xung đột và chiến tranh

8.3 Một số giải phái phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay.

8.3.1 Nâng cao nhận thức về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống với an ninh con người, an ninh cộng đồng, an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia với an ninh nhân loại

8.3.2 Chủ động tích cực đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống 

8.3.3 Phát huy sức mạnh phòng ngừa tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong kiểm soát các mối đe dọa an ninh phi truyền thống 
8.3.4 Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về phòng ngừ, kiểm soát và ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống

8.3.5 Huy động nguồn lực tài chính từ các kênh khác nhau để đầu tư cho hoạt động phòng ngừa, kiểm soát, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.




7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian: 

	Bài
	Tên bài
	Số tiết tín chỉ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành
	Khác(*)

	1
	Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
	   4
	4
	0
	2
	0
	0

	      2
	Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng
	6
	6
	0
	0
	0
	0

	3
	Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới
	4
	4
	0
	2
	0
	0

	4
	Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam
	4
	4
	0
	0
	0
	0

	5
	Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và  giữ gìn trật tự an toàn xã hội 
	4
	4
	0
	0
	0
	0

	6
	Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội 
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	7
	Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	8
	An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòn chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam
	4
	4
	0
	0
	0
	0


CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN (dự kiến)

- Âm mưu, thủ đoạn chiến lược diễn biến hòa bình, BLLĐ đối với cách mạng Việt Nam hiện nay 

- Quan điểm của Đảng về giải quyết tranh chấp trên Biển Đông 

- Các loại tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay và cách phòng chống

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các bài) của học phần

	Bài
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	4
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	5
	x
	
	x
	
x
	x
	x
	x
	x
	

	6
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	7
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	x

	8
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	


8. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình

- Giải quyết vấn đề

- Đàm thoại gợi mở

- Phương pháp tình huống 

- Phương pháp bài tập về nhà và thực hành trên lớp

9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Về Kiến thức: Sinh viên phải nắm được những kiến thức cơ bản của nội dung chương trình do giảng viên trình bày ở trên lớp. 

- Về các điều kiện khác: Trên cơ sở tài liệu bài giảng chính của Giảng viên, sinh viên phải đọc và nghiên cứu những tài liệu tham khảo khác để viết báo cáo, viết tiểu luận hoặc viết thu hoạch v.v… theo những nội dung yêu cầu của giảng viên.
- Điều kiện dự thi: Sinh viên tham dự 80% số tiết lên lớp.

10. Tài liệu phục vụ cho học phần
10.1 Tài liệu bắt buộc

[1] Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Đại Nghĩa, Trần Đăng Thanh, Vũ Quang Tạo, Đỗ Xuân Tào, Hoàng Khải Thông, Lê Doãn Thuật, Tạ Ngọc Vàng, Nguyễn Trọng Xuân (2015), Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh tập 1, Nxb Giáo dục

[2] Lê Thị Hiếu (2016), Công tác quốc phòng an ninh, giáo trình lưu hành nội bộ, Trường Đại học Quảng Bình 

10.2 Tài liệu tham khảo

[3]. Sách trắng quốc phòng (2004), Nxb Thế giới; Hà Nội

[4]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

[5]. Phạm Quang Định (2005),“diễn biến hòa bình“ và cuộc đấu tranh chống“diễn biến hòa bình ở Việt Nam, Nxb Quân đội nhan dân; Hà Nội

11. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Thông tư hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng được mô tả ở bảng sau:

	Nội dung
	Chuyên cần, thái độ
	Kiểm tra thường xuyên
	Thi kết thúc học phần

	
	
	TC1
	TC2
	

	Trọng số (%)
	5 %
	25%
	70 %


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá 
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần, thái độ
- Tham gia trên lớp
- Tích cực thảo luận
	- Điểm danh 

- Theo dõi
	5%

	2
	Kiểm tra thường xuyên
- Nội dung 1. Phân tích âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Liên hệ trách nhiệm của sinh viên.

- Nội dung 2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Trách nhiệm của sinh viên?
	- Chấm bài viết

- Chấm bài viết 
	25%

	4
	Thi kết thúc học phần: Viết 
	Chấm bài viết
	70%


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	Theo dõi, hỏi – đáp
	 x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Kiểm tra thường xuyên
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Thi viết 
	x
	
	x
	x
	x
	
	
	
	x
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